MA TRẬN KIỂM TRAHỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Di Truyền phân tử và di truyền nhiễm sắc thể
	Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền
	5
	3
	
	
	2ĐS
	
	
	
	1TL
	5TN

	3TN
2ĐS
	1TL
	

	2
	
	Điều hòa biểu hiện của gene
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	1TL
	3TN
	1TN
	1TL
	

	3
	
	Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene
	5
	1
	
	
	
	2ĐS
	
	
	1TL
	5TN
	1TN
	2ĐS
1TL
	

	4
	
	Nhiễm sắc thể và đột biến Nhiễm sắc thể
	3
	3
	
	
	2ĐS
	2ĐS
	
	
	1TL
	3TN
	3TN
2ĐS
	2ĐS
	

	Tổng số câu
	16
	8
	
	
	4ĐS
	4ĐS
	
	
	4TL
	16TN
	8TN
4ĐS
	4TL
4ĐS
	24TN
8ĐS
4TL

	Tổng số điểm
	6
	2
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	60
	20
	20
	40
	30
	30
	100






BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	1
	Di Truyền phân tử và di truyền nhiễm sắc thể
	Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền
	· Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA. 
·  Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene.
· Phân tích được cơ chế tự nhân đôi của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền.
· Phân biệt được các loại RNA. 
· Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền dựa trên cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.
· Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền.
· Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã.
	5TN

	3TN
2ĐS
	1TL

	2
	
	Điều hòa biểu hiện của gene
	· Trình bày được cấu tạo Operon Lac
· Nêu được nguyên tắc chung điều hoà hoạt động của hệ gene.
	3TN
	1TN
	1TL

	3
	
	Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene
	· Nêu được khái niệm đột biến gene. Phân biệt được các dạng đột biến gene.
· Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh của đột biến gene.
· Trình bày được vai trò và ý nghĩa của đột biến gene trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.
	5TN
	1TN
	2ĐS
1TL

	
	
	Nhiễm sắc thể và đột biến Nhiễm sắc thể
	· Dựa vào sơ đồ/hình, ảnh, trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể.
· Mô tả được hình thái đặc trưng của nhiễm sắc thể
· Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể; đột biến cấu trúc; đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
· Phân biệt được đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
· Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 
· Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
· Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể. 
· Phân biệt được các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể
· Trình bày được tác hại của một số dạng đột biến nhiễm sắc thể đối với sinh vật.
· Trình bày được vai trò và ý nghĩa của đột biến nhiễm sắc thể trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.
	3TN
	3TN
2ĐS
	2ĐS

	Tổng
	16TN
	8TN
4ĐS
	4TL
4ĐS



